KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013 (Từ 01/01/2013)
NỘI DUNG CÔNG KHAI KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
(Theo Công văn số 1117/UBND-KTTH ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
	STT
	Thời gian
 tổ chức
	Địa điểm 
bán đấu giá
	Tài sản 
đã bán đấu giá thành
	Tổng 
diện tích
(m2)
	Tổng Giá khởi điểm (VNĐ)
	Tổng giá trúng 
đấu giá
(VNĐ)
	Số lượng người tham gia đấu giá 
	Số lượng người trúng đấu giá

	01
	10/1/2013
	UBND xã Thanh Nguyên
	56 lô đất khu xen kẹp, nhỏ lẻ
	5.680
	9.443.525.000
	9.475.350.000
	40
	34


	02
	21/01/2013
	UBND xã Thanh Tâm, Thanh Liêm
	05 lô đất tại thôn Chè Làng, xã Thanh Tâm, Thanh Liêm
	726
	1.200.000.000
	1.200.650.000
	6
	4

	03
	22/01/2013
	UBND xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm
	04 lô đất tại thôn Phượng Tường, Thanh Thuỷ, Thanh Liêm
	687
	725.500.000
	725.900.000
	5
	4

	04
	25/01/2013
	UBND xã Liêm Tiết
huyện Thanh Liêm
	08 lô đất thôn Văn Lâm, xã Liêm Tiết - Thanh Liêm
	914,3
	2.598.785.000
	2.604.850.000
	7
	5

	05
	26/01/2013
	Hội trường tầng V
Sở Tư pháp
	01 ô VT2 - Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý
	76,0
	266.000.000
	305.000.000
	5
	1

	06
	27/01/2013
	UBND xã Thi Sơn
huyện Kim Bảng
	04 lô đất tại khu vực UBND, xã Thi Sơn - Kim Bảng
	399
	1.416.450.000
	1.422.300.000
	5
	4

	07
	31/01/2013
	UBND xã Lê Hồ
huyện Kim Bảng
	55 lô đất tại xã Lê Hồ
huyện Kim Bảng
	9.568
	10.064.996.000
	14.874.550.000
	82
	50

	08
	01/02/2013
	UBND xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm
	10 lô đất thôn Mậu Chử xã Thanh Hà - huyện Thanh Liêm
	1.049
	2.622.500.000
	2.628.550.000
	5
	4

	09
	01/02/2013
	UBND xã Thanh Nguyên huyện Thanh Liêm
	04 lô đất xen kẹp xã Thanh Nguyên
huyện Thanh Liêm
	884
	249.600.000
	256.190.000
	5
	4

	10
	27/02/2013
	UBND xã Tân Sơn
huyện Kim Bảng
	08 lô tại xã Tân Sơn 
huyện Kim Bảng
	644,4
	3.669.228.000
	4.809.200.000
	16
	7

	11
	07/3/2013
	UBND xã An Nội huyện Bình Lục
	33 lô tại xã An Nội
huyện Bình Lục
	5.781
	4.497.490.000
	4.672.370.000
	46
	31

	12
	16/3/2013
	Hội trường tầng 5
Sở Tư pháp
	08 lô tại địa bàn 
thành phố Phủ Lý
	634,6
	2.996.900.000
	3.054.600.000
	15
	8

	13
	03/4/2013
	UBND xã Nhật Tựu
huyện Kim Bảng
	17 lô đất tại thôn Yên Phú 
xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng
	1.931
	4.470.900.000
	6.808.000.000
	32
	17

	14
	11/4/2013
	UBND xã Ngọc Sơn
huyện Kim Bảng
	4 lô đất thuộc xã Ngọc Sơn
huyện Kim Bảng
	443
	879.255.000
	881.910.000
	8
	4

	15
	13/4/2013
	UBND xã Tiên Nội
huyện Duy Tiên
	12 lô đất tại xã Tiên Nội 
huyện Duy Tiên
	1.559
	2.411.000.000
	3.115.705.000
	28
	11

	16
	17/4/2013
	UBND xã Liêm Cần
huyện Thanh Liêm
	85 lô đất tại xã Liêm Cần
huyện Thanh Liêm
	14.871
	5.053.390.000
	6.465.608.000
	124
	40

	17
	24/04/2013
	Hội trường Tầng 5
Sở Tư pháp
	05 lô đất khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
	472
	2.742.000.000
	2.760.300.000
	12
	05

	18
	24/04/2013
	Hội trường UBND xã An Nội, huyện Bình Lục
	12 lô đất xã An Nội, huyện Bình Lục
	2.178
	1.732.495.000
	1.733.340.000
	20
	12

	19
	03/05/2013
	UBND xã Liêm Sơn 
huyện Thanh Liêm
	24 lô đất thuộc xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm
	3.593
	891.270.000
	894.062.000
	48
	24

	20
	09/5/2013
	UBND xã Nhật Tựu
huyện Kim Bảng
	6 lô đất Khu tái định cư 
xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng
	583,5
	1.517.100.000
	1.517.620.000
	6
	3

	21
	14/5/2013
	UBND xã Đồng Lý
huyện Lý Nhân
	13 lô đất tại thôn Mai Xá 
xã Đồng Lý huyện Lý Nhân
	1.462
	3.613.780.000
	3.731.301.000
	16
	12

	22
	16/5/2013
	UBND Mỹ Thọ 
huyện Bình Lục
	25 lô đất tại xã Mỹ Thọ 
huyện Bình Lục
	3.587
	2.465.900.000
	2.818.476.000
	32
	23

	23
	18/5/2013
	Hội trường tầng 2
Sở Tư pháp
	05 lô đất tại KĐT Liêm Chính, TP. Phủ Lý
	402
	2.367.000.000
	2.369.600.000
	6
	5

	24
	27/5/2013
	UBND xã Liêm Tiết
huyện Thanh Liêm
	03 lô khu dân cư xã Liêm Tiết huyện Thanh Liêm
	327
	659.000.000
	659.400.000
	5
	3

	25
	29/5/2013
	UBND xã Đại Cương
huyện Kim Bảng
	06 lô đất khu TĐC xã Đại Cương huyện Kim Bảng
	606
	1.029.600.000
	1.037.590.000
	8
	6

	26
	01/6/2013
	UBND xã Trác Văn 
huyện Duy Tiên
	02 lô đất tại vị trí Chợ Mới
 xã Trác Văn huyện Duy Tiên
	200
	400.000.000
	956.699.000
	16.
	2

	27
	03/6/2013
	UBND xã Văn Xá
 huyện Kim Bảng
	17 lô đất tại khu vực thôn Đặng Xá và thôn Điền Xá xã Văn Xá huyện Kim Bảng
	2.249,66
	3.692.422.000
	3.730.372.000
	20
	17

	28
	05/6/2013
	UBND xã Tiên Nội
huyện Duy Tiên
	01 lô đất tại khu vực thôn Nguyễn xã Tiên Nội huyện Duy Tiên
	180
	414.000.000
	567.530.000
	7
	1

	29
	07/6/2013
	UBND xã Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên
	10 lô đất tại vị trí 1 và vị trí 2 xã Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên
	1.079
	3.626.500.000
	3.660.274.000
	9
	8

	30
	11/6/2013
	UBND xã Thanh Tân huyện Thanh Liêm
	14 lô đất tại khu Đồng Bồi xã Thanh Tân huyện Thanh Liêm
	1.483
	1.598.500.000
	1.677.576.000
	15
	14

	31
	18/6/2013
	UBND TT Hòa Mạc 
huyện Duy Tiên
	7 lô đất tại khu vực khu phố Phú Hòa và thôn Quý Hòa Thị trấn 
Hòa Mạc huyện Duy Tiên
	745
	1.980.000.000
	1.989.880.000
	9
	7

	32
	20/6/2013
	UBND xã Tràng An
huyện Bình Lục
	15 lô đất tại vị trí 2 Đội 10- xóm Hưng Thịnh xã Tràng An huyện Bình Lục
	1.855
	797.730.000
	799.375.000
	11
	10

	33
	21/6/2013
	UBND xã Yên Nam
huyện Duy Tiên
	Lô đất tại vị trí 1 thôn Thận Trại xã Yên Nam huyện Duy Tiên
	723
	2.169.000.000
	2.169.850.000
	18
	6

	34
	22/6/2013
	Hội trường tầng 5
Sở Tư pháp
	Lô đất vị trí 1 xã Liêm Chính và Vị trí 2-Lê Hồng Phong thành phố Phủ Lý
	1.353,2
	7.739.600.000
	8.764.740.000
	31
	8

	35
	25/6/2013
	Tại UBND Thị Trấn Quế
	3 lô đất khu tái định cư kè Quế và 14 lô đất tại Thị Trấn Quế huyện Kim Bảng
	1.948,3
	3.088.064.000
	3.088.925.000
	17
	13

	36
	28/6/2013
	Tại xã Nhân Chính huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
	9 lô đất tại xã Nhân Chính huyện Lý Nhân 
	1.107
	3.587.300.000
	4.255.551.000
	13
	9

	37
	03/7/2013
	Tại xã Kim Bình huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
	18 lô đất tại xã Kim Bình huyện Kim Bảng
	1.757,6
	6.055.465.000
	6.520.500.000
	23
	15

	38
	05/7/2013
	Tại xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
	44 lô đất tại xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm
	7.447
	1.199.006.000
	1.239.599.000
	38
	32

	39
	12/7/2013
	UBND xã Đồng Lý
huyện Lý Nhân
	4 Lô đất tại thôn Mai Xá 
xã Đồng Lý huyện Lý Nhân
	516
	1,459,500,000
	1,459,900,000
	5
	4

	40
	17/7/2013
	UBND xã Văn Xá huyện Kim Bảng
	15 lô đất tại thôn  Điền Xá Xã Văn Xá huyện Kim Bảng
	1.836,5
	3.030.192.000
	3.260.505.000
	17
	15

	41
	23/7/2013
	UBND xã Mộc Nam huyện Duy Tiên 
	9 lô đất tại xã Mộc Nam huyện Duy Tiên
	1.035
	2.587.500.000
	2.646.800.000
	11
	9

	42
	26/7/2013
	xã Đại Cương huyện Kim Bảng 
	9 lô đất tại xã Đại Cương huyện Kim Bảng
	910
	1.576.800.000
	1.610.200.000
	11
	7

	43
	27/7/2013
	Thành phố Phủ Lý Tỉnh Hà Nam
	11 lô đất tại Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
	965,7
	5.428.350.000
	5.932.000.000
	18
	9

	44
	31/7/2013
	xã Nhân Bình huyện Lý Nhân 
	24 lô đất tại xã Nhân Bình huyện Lý Nhân 
	2.924
	2.701.550.000
	3.170.809.000
	24
	18

	45
	06/8/2013
	xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng
	8 lô đất tại xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng 
	803,3
	1.965.800.000
	1.970.660.000
	11
	8

	46
	07/8/2013
	xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm
	84 lô đất tại xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm
	7.901,8
	6.992.634.000
	8.662.21.000
	50
	32

	47
	14/8/2013
	xã Đồng Du huyện Bình Lục
	63 lô đất tại xã Đồng Du huyện Bình Lục
	8.856
	4.355.200.000
	5.288.025.400
	103
	52

	48
	21/8/2013
	xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm 
	27 lô đất tại xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm 
	2.611
	2.611.000.000
	2.871.935.000
	12
	6

	49
	22/8/2013
	xã Đồng Hóa huyện Kim Bảng
	45 lô đất tại xã Đồng Hóa huyện Kim Bảng 
	8.304,4
	8.678.710.000
	11.034.971.500
	64
	39

	50
	23/8/2013
	xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm
	25 lô đất tại xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm 
	3.535,4
	2.246.628.000
	2.251.243.000
	15
	6

	51
	26/8/2013
	xã Tiên Tân huyện Duy Tiên 
	94 lô đất tại xã Tiên Tân huyện Duy Tiên 
	12.111
	10.656.560.000
	14.251.916.000
	151
	55

	52
	26/8/2013
	xã Kim Bình huyện Kim Bảng
	3lô đất tại xã Kim Bình huyện Kim Bảng
	321
	1.155.600.000
	1.158.000.000
	5
	3

	53
	30/8/2013
	Thị Trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm 
	6 lô đất tại Thị Trấn Kiện Khê huyện Thanh Liêm 
	550
	775.000.000
	775.900.000
	9
	6

	54
	30/8/2013
	xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm 
	1 lô đất tại xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm
	141,28
	395.584.000
	396.000.000
	3
	1

	55
	03/9/2013
	xã Thanh Thủy huyện Thanh Liêm  
	3 lô đất tại xã Thanh Thủy huyện Thanh Liêm 
	450
	495.000.000
	495.250.000
	3
	2

	56
	04/9/2013
	xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên 
	14 lô đất tại xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên 
	1.406
	2.258.300.000
	2.266.310.000
	17
	10

	57
	05/9/2013
	xã Kim Bình huyện Kim Bảng
	01 lô đất tại xã Kim Bình huyện Kim Bảng
	105
	378.000.000
	378.500.000
	2
	1

	58
	06/9/2013
	xã Yên Bắc huyện Duy Tiên 
	19 lô đất tại xã Yên Bắc huyện Duy Tiên 
	1.995
	4.389.000.000
	4.739.600.000
	20
	14

	59
	11/9/2013
	Thị Trấn Quế huyện Kim Bảng
	8 lô đất tại Thị Trấn Quế huyện Kim Bảng 
	976
	2.325.840.000
	2.427.600.000
	15
	6

	60
	18/9/2013
	xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên 
	24 lô đất tại xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên
	2.632
	3.075.200.000
	3.336.800.000
	30
	16

	61
	19/9/2013
	Thành phố Phủ Lý Tỉnh Hà Nam
	13 lô đất tại Thành Phố Phủ Lý 
	1.102,5
	6.321.100.000
	6.424.100.000
	15
	8

	62
	30/9/2013
	xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng
	14 lô đất tại xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng
	1.419,81
	3.462.403.000
	3.507.550.000
	18
	12

	63
	04/10/2013
	xã Tiêu Động huyện Bình Lục
	34 lô đất Tại xã Tiêu Động huyện Bình Lục
	3.143
	10.375.200.000
	10.380.532.000
	15
	9

	64
	04/10/2013
	xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng
	1 lô đất Tại xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng
	111,4
	256.220.000
	256.300.000
	2
	1

	65
	08/10/2013
	xã An Đổ huyện Bình Lục
	27 lô đất tại xã An Đổ huyện Bình Lục
	4.856
	5.827.200.000
	6.793.280.000
	30
	26

	66
	11/10/2013
	Thành phố Phủ Lý Tỉnh Hà Nam
	6 lô đất tại Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
	512
	3.162.000.000
	3.319.400.000
	12
	6

	67
	13/10/2013
	xã Xuân Khê huyện Lý Nhân 
	21 lô đất tại xã Xuân Khê huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
	2.385
	6.248.700.000
	6.696.340.000
	27
	7

	68
	16/10/23013
	xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên 
	25 lô đất tại xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
	3.791
	1.773.000.000
	1.805.810.000
	27
	24

	69
	23/10/2013
	Thị Trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
	13 lô đất tại Thị Trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
	1.251
	3.872.700.000
	4.110.186.000
	14
	11

	70
	24/10/2013
	xã Nhân Chính huyện Lý Nhân
	4 lô đất tại xã Nhân Chính huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
	449
	1.144.950.000
	1.145.300.000
	5
	2

	71
	25/10/2013
	xã Thanh Hải huyện Thanh Liêm
	24 lô đất tại xã Thanh Hải huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
	4.622
	2.360.100.000
	2.363.725.000
	30
	17

	72
	29/10/2013
	xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm
	24 lô đất tại xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
	3.636
	2.427.680.000
	2.637.447.000
	33
	24

	73
	1/11/2013
	xã Trác Văn huyện Duy Tiên
	59 lô đất tại xã Trác Văn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
	8.937
	4.069.150.000
	4.506.211.000
	55
	80

	74
	06/11/2013
	xã Thi Sơn huyện Kim Bảng
	31 lô đất tại xã Thi Sơn huyện Kim Bảng
	3.252,8
	10.598.495.000
	11.137.860.000
	32
	24

	75
	08/11/2013
	xã Yên Bắc huyện Duy Tiên
	94 lô đất tại xã Yên Bắc huyện Duy Tiên
	12.189
	8.875.400.000
	10.661.895.000
	128
	79

	76
	13/11/2013
	xã Liêm Tuyền huyện Thanh Liêm
	15 lô đất tại xã Liêm Tuyền huyện Thanh Liêm
	2.568
	1.399.860.000
	2.175.715.000
	37
	7

	77
	15/11/2013
	xã Liêm Tiết huyện Thanh Liêm
	77 lô đất tại xã Liêm Tiết huyện Thanh Liêm
	15.558
	4.900.210.000
	4.902.060.000
	110
	65

	78
	18/11/2013
	xã Châu Giang huyện Duy Tiên
	22 lô đất tại xã Châu Giang huyện Duy Tiên
	2.527
	3.405.100.000
	3.940.291.000
	35
	14

	79
	21/11/2013
	xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm
	11 lô đất tại xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm
	2.117
	237.104.000
	237.194.000
	7
	4

	80
	22/11/2013
	xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm
	13 lô đất tại xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm
	1.939
	5.755.300.000
	5.763.225.000
	9
	4

	81
	22/11/2013
	xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm
	11 lô đất tại xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm
	1.100
	1.100.000.000
	1.113.480.000
	12
	8

	82
	26/11/2013
	xã Yên Bắc huyện Duy Tiên
	18 lô đất tại xã Yên Bắc huyện Duy Tiên
	1.890
	4.158.000.000
	4.188.255.000
	22
	16

	83
	27/11/2013
	xã Nguyễn Úy huyện Kim Bảng
	14 lô đất tại xã Nguyễn Úy huyện Kim Bảng 
	2.327
	2.361.313.000
	2.364.800.000
	20
	13

	84
	02/12/2013
	xã Đồng Du huyện Bình Lục 
	04 lô đất tại xã Đồng Du huyện Bình Lục
	523
	235.350.000
	237.060.000
	6
	3

	85
	03/12/2013
	xã Tràng An huyện Bình Lục
	10 lô đất tại xã Tràng An huyện Bình Lục
	1.094
	1.746.400.000
	1.880.120.000
	16
	7

	86
	04/12/2103
	xã Thi Sơn huyện Kim Bảng
	26 lô tại xã Thi Sơn huyện Kim Bảng
	2.422,3
	6.297.980.000
	7.104.126.000
	22
	18

	87
	05/12/2013
	xã Trác Văn huyện Duy Tiên
	10 lô đất tại xã Trác Văn huyện Duy Tiên
	1.455
	757.300.000
	757.400.000
	18
	7

	88
	06/12/2013
	xã Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên
	89 lô đất tại xã Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên
	10.861
	6.889.000.000
	6.939.613.000
	129
	84

	89
	09/12/2013
	Thị Trấn Ba Sao huyện Kim Bảng
	02 lô đất tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng
	253,5
	584.317.500
	584.400.000
	2
	1

	90
	10/12/2013
	Trạm công an Châu Sơn cũ Phường Lê Hồng Phong
	01 lô đất tại thành phố Phủ Lý
	149,3
	2.090.200.000
	2.095.000.000
	4
	1

	91
	12/12/2013
	xã Thanh Nguyên huyện Thanh Liêm
	22 lô đất tại xã Thanh Nguyên huyện Thanh Liêm
	3.828
	1.321.520.000
	1.321.835.000
	18
	13

	92
	12/12/2013
	xã Thi Sơn huyện Kim Bảng
	03 lô đất tại xã Thi Sơn huyện Kim Bảng
	293,5
	563.480.000
	563.700.000
	7
	3

	93
	13/12/2013
	xã Trung Lương huyện Bình Lục
	25 lô đất tại xã Trung Lương huyện Bình Lục
	4.623
	1.823.150.000
	1.888.390.000
	60
	24

	94
	23/12/2013
	TT Hòa Mạc huyện Duy Tiên 
	11 lô đất tại TT Hòa Mạc huyện Duy tiên
	1.257
	4.652.000.000
	5.093.490.000
	37
	9

	95
	24/12/2013
	xã Liêm Tuyền huyện Thanh Liêm
	18 lô đất tại xã Liêm Tuyền huyện Thanh Liêm
	3.212
	1.776.450.000
	1.781.450.000
	13
	10

	96
	25/12/2013
	xã Tiêu Động huyện Bình Lục
	64 lô đất tại xã Tiêu Động huyện Bình Lục
	5.824
	18.210.150.500
	18.214.570.000
	22
	13

	97
	26/12/2013
	xã Mỹ Thọ huyện Bình Lục
	8 lô đất tại xã Mỹ Thọ huyện Bình Lục
	1.240
	701.720.000
	702.420.000
	10
	8

	98
	27/12/3013
	xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm
	2 lô đất tại xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm
	300
	600.000.000
	600.200.000
	2
	1

	99
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	2.044 Lô đất
	124.287.435
	320.347.138.000
	354.270.668.000
	2.443
	1.459


